
STT Họ và tên Giới tính Đợt thực tập MSSV GVHD Group Zalo Email

1 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ Đợt 1 2120260104 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

2 Đinh Thị Nga Nữ Đợt 1 2120260157 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

3 Nguyễn Chí Thiện Nam Đợt 1 2120270061 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

4 Nguyễn tấn khoa Nam Đợt 1 2120260186 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

5 NGÔ THỊ KIM HUỆ Nữ Đợt 1 2120260080 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

6 Trần Thị Thu Phương Nữ Đợt 1 2120270022 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

7 Nguyễn Nhật Trường Nam Đợt 1 2119270266 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

8 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ Đợt 1 2120270044 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

9 Đặng Thị Lụa Nữ Đợt 1 2120270217 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

10 Lê Nguyễn Yến Như Nữ Đợt 1 2120270055 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

11 Hà Thị Ngọc Bích Nữ Đợt 1 2120260072 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

12 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ Đợt 1 2120260273 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

13 Nguyễn Khánh Huyền Nữ Đợt 1 2120260114 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

14 Trần Thị Yến Vi Nữ Đợt 1 2120270137 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

15 Võ Như Huỳnh Nữ Đợt 1 2120260183 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

16 Nguyễn Minh Cường Nam Đợt 1 2120260214 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

17 Phòng lê anh thúy Nữ Đợt 1 2120260207 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

18 Lê Hoa Nữ Đợt 1 2120260147 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

19 NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ Đợt 1 2120270148 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

20 Lê Thị Minh Thư Nữ Đợt 1 2120260166 Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223 thaominhtourguide@gmail.com

21 Lê Thị Như Thoại Nữ Đợt 1 2117270150 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

22 Bùi Thị Mỹ Linh Nữ Đợt 1 2120260117 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

23 Đỗ Thị Diễm Quỳnh Nữ Đợt 1 2120260202 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

24 Mai Kiều Thắm Nữ Đợt 1 2120270128 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

25 Mai Nguyễn Huỳnh Giao Nữ Đợt 1 2120270220 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

26 Bùi Thị Thu Trang Nữ Đợt 1 2120270132 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

27 Huỳnh thị thu thảo Nữ Đợt 1 2120260205 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com
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28 Hồ Thị thanh Phương Nữ Đợt 1 2120270229 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

29 Huỳnh Thị Minh Tâm Nữ Đợt 1 2120270024 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

30 Trần Quốc Bảo Nam Đợt 1 2119260245 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

31 Hồ Tùng Linh Nam Đợt 1 2120260051 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

32 Trần Thị Thu Hương Nữ Đợt 1 2120260184 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

33 Tống Thị Kim Ngân Nữ Đợt 1 2120260085 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

34 Võ Huỳnh Thiện Hiếu Nữ Đợt 1 2120260145 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

35 Nguyễn Thị Ánh Như Nữ Đợt 1 2120260290 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

36 Lê Minh Vương Nam Đợt 1 2120260173 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

37 Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ Đợt 1 2120260144 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

38 Trần Thị Quỳnh Hoa Nữ Đợt 1 2120270150 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

39 Nguyễn Châu Anh Thư Nữ Đợt 1 2120270098 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

40 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ Đợt 1 2120270088 Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/zrbroq535 dongochao2212@gmail.com

41 Mai Phương Uyên Nữ Đợt 1 2120270102 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

42 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ Đợt 1 2120270056 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

43 Lê Thị Hồng Nhung Nữ Đợt 1 2120260020 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

44 Sầm Thị Trang Nữ Đợt 1 2120270183 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

45 Võ Thị Kiều Tin Nữ Đợt 1 2120260031 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

46 Lê Hoài Đức Nam Đợt 1 2120260039 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

47 Trần Ngọc Dung Nữ Đợt 1 2120260279 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

48 Nguyễn Thành Duy Nam Đợt 1 2120270188 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

49 HỒ QUANG HUY Nam Đợt 1 2120270012 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

50 Lê Thị Thơ Nữ Đợt 1 2120260026 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

51 Lê Thị Thuý Kiều Nữ Đợt 1 2120270046 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

52 Huỳnh Triệu Ái Nhi Nữ Đợt 1 2120270228 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

53 Hoàng Ngọc Luân Nam Đợt 1 2120270014 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

54 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Đợt 1 2120260115 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

55 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ Đợt 1 2120270225 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

56 Đoàn Thị Cẩm Tiên Nữ Đợt 1 2120270232 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

57 Đỗ Anh Tú Nữ Đợt 1 2120270211 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

58 Nguyễn Thanh Hoàng Gia Nữ Đợt 1 2120270219 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

59 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Đợt 1 2120260043 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

60 Tài Thị Cẩm Ly Nữ Đợt 1 2120260191 Nguyễn Sơn Tùng GVHD liên hệ riêng sontung.lh@gmail.com

61 Lê Quang Quốc Toản Nam Đợt 1 2120260066 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com
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62 Vi Thị Hoài Thương Nữ Đợt 1 2120260029 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

63 Kiều Nữ Minh Chu Nữ Đợt 1 2120270002 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

64 Hà Thuý Dân Nữ Đợt 1 2120270037 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

65 Huỳnh Thị Tú Quyên Nữ Đợt 1 2120260023 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

66 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ Đợt 1 2120260092 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

67 Trần Minh Khoa Nam Đợt 1 2120270221 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

68 Trần Ngọc Vân Tuyền Nữ Đợt 1 2120260102 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

69 TRẦN THỊ THU Nữ Đợt 1 2120260027 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

70 Nguyễn Duy Toàn Nam Đợt 1 2120260134 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

71 Lê Thị Thảo Nhi Nữ Đợt 1 2120260057 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

72 Nguyễn thị thanh huệ Nữ Đợt 1 2120260081 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

73 Nguyễn Bích Thủy Nữ Đợt 1 2120260028 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

74 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan Nữ Đợt 1 2120260038 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

75 Trần Hải Yến Nữ Đợt 1 2120260139 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

76 Trương Thị Thu Hằng Nữ Đợt 1 2120260143 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

77 Nguyễn Thị Nghiệp Nữ Đợt 1 2120260016 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

78 Nguyễn Hải Nguyên Nữ Đợt 1 2120260055 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

79 BÙI THỊ THUỲ TRANG Nữ Đợt 1 2120260135 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

80 Nguyễn Thị Kim Ly Nữ Đợt 1 2120270205 Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/hjfttw473 hoagthuytien1996@gmail.com

81 Thái Thành Hưng Nam Đợt 1 2120260046 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

82 Trần Thị Thuỷ Tiên Nữ Đợt 1 2120100064 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

83 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ Đợt 1 2120100056 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

84 Dương Thị Thuý Ngọc Nữ Đợt 1 2120270054 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

85 Phùng thị thu hà Nữ Đợt 1 2120260217 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

86 Nguyễn Thị Gia Phú Nữ Đợt 1 2120270019 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

87 Phan Duy Hậu Nam Đợt 1 2120270007 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

88 Tăng Thị Hồng Gấm Nữ Đợt 1 2120260076 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

89 Đào Thị Mộng Cầm Nữ Đợt 1 2118260205 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

90 Dương Công Huỳnh Nam Đợt 1 2120260182 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

91 TRỪ TẤN QUỐC Nam Đợt 1 2120260094 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

92 Ban Thị Bích Nữ Đợt 1 2120260107 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

93 Lưu Thị Châm Nữ Đợt 1 2120260036 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

94 Huỳnh Nhất Giang Nam Đợt 1 2120270147 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

95 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ Đợt 1 2120260078 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com
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96 Phan Thị Như Quỳnh Nữ Đợt 1 2120260164 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

97 Nguyễn Thị Hồng Cúc Nữ Đợt 1 2120260108 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

98 Nguyễn Thị Ngọc Ân Nữ Đợt 1 2119270034 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

99 Nguyễn Thị Thuý Vi Nữ Đợt 1 2118260291 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

100 Huỳnh Nhật Trường Nam Đợt 1 2118120341 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com

101 Phan thị đông Nữ Đợt 1 2119270144 Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/scncpq547 luanphan.hitu@gmail.com


